
 
TB: số      /2026/TB/CĐVM                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
​ ​ ​     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2024 
(Căn cứ theo Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/07/2021 của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, 
trình độ cao đẳng) 
 

I. Căn cứ pháp lý xây dựng Đề án 
●​ Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; 
●​ Căn cứ Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy 

định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; 
●​ Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội; 

●​ Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu 
tuyển sinh trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng; 

●​ Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 
38/2022/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 31 tháng 5 năm 2022 do Tổng cục Giáo dục nghề 
nghiệp cấp cho Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội (Mã trường: CDD0125); 

●​ Căn cứ Công văn số 1046/TCGDNN-PCTT ngày 01/06/2022 của Tổng cục Giáo dục 
Nghề nghiệp V/v hướng dẫn linh hoạt quy mô tuyển sinh/năm; 

●​ Căn cứ Thông báo tuyển sinh số 12C/2024/TB/CĐVM ngày 15/03/2024 và số 
12D/2024/TB/CĐVM ngày 01/07/2024 của Trường Cao đẳng Việt Mỹ Hà Nội. 

 

II. Thông tin chung về cơ sở đào tạo (Năm 2024) 
●​ Tên trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỆT MỸ HÀ NỘI 
●​ Mã trường: CDD0125 
●​ Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Giáo dục EQuest 
●​ Trụ sở chính: Tòa nhà Amdi Group, Số 1 đường Trịnh Văn Bô, phường Xuân Phương, 

quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. 
●​ Cơ sở đào tạo 2: Lô NT02, Khu đô thị mới Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu 

Giấy, TP. Hà Nội. 
●​ Website: caodangvietmyhanoi.edu.vn | Hotline: 0247 305 1212 

 

III. Chỉ tiêu và cơ cấu ngành nghề đào tạo năm 2024 
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024: 1.050 chỉ tiêu, trong đó: 

●​ Trình độ Cao đẳng chính quy: 850 chỉ tiêu (14 ngành nghề đào tạo) 
●​ Trình độ Trung cấp (Hệ 9+ phân luồng sau THCS): 200 chỉ tiêu (05 ngành nghề đào tạo) 

1. Trình độ Cao đẳng chính quy (850 chỉ tiêu) 



 

STT Tên ngành nghề đào 
tạo 

Mã 
ngành Thời gian đào tạo Mức học phí 

(VNĐ/kỳ) 

1 Quản trị khách sạn 6810201 2 năm 4 tháng (7 kỳ) 10.000.000 

2 Quản trị bán hàng 6340119 2 năm 4 tháng (7 kỳ) 9.000.000 

3 Quản trị doanh nghiệp 
vừa và nhỏ 6340417 2 năm 4 tháng (7 kỳ) 9.000.000 

4 Marketing 6340116 2 năm 4 tháng (7 kỳ) 10.000.000 

5 Thương mại điện tử 6340122 2 năm 4 tháng (7 kỳ) 10.000.000 

6 Tài chính doanh 
nghiệp 6340201 2 năm 4 tháng (7 kỳ) 9.000.000 

7 Phiên dịch tiếng Anh 
thương mại 6220202 2 năm 4 tháng (7 kỳ) 9.000.000 

8 Tiếng Hàn Quốc 6220211 2 năm 4 tháng (7 kỳ) 9.000.000 

9 Tiếng Trung Quốc 6220209 2 năm 4 tháng (7 kỳ) 9.000.000 

10 Tiếng Nhật 6220212 2 năm 4 tháng (7 kỳ) 9.000.000 

11 Thiết kế đồ họa 6210402 2 năm 4 tháng (7 kỳ) 10.000.000 

12 CNTT (Ứng dụng 
phần mềm) 6480202 2 năm 4 tháng (7 kỳ) 9.000.000 

13 Công nghệ kỹ thuật ô 
tô 6510202 2 năm 4 tháng (7 kỳ) 10.000.000 

14 Chăm sóc sắc đẹp 6810404 2 năm 4 tháng (7 kỳ) 10.000.000 

Tổng     

2. Trình độ Trung cấp (Hệ Trung cấp 9+ phân luồng sau THCS: 200 chỉ tiêu) 

STT 
Tên ngành 
nghề đào 
tạo 

Mã 
ngành 

Đối 
tượng 
tuyển 
sinh 

Thời 
gian 
đào 
tạo 

Chương trình 
đào tạo tích hợp 

Chính sách học 
phí nghề 

1 Quản trị 
khách sạn 5810201 

Tốt 
nghiệp 
THCS 

3 
năm 

Trung cấp nghề 
+ Văn hóa 
GDTX (hoặc 4 
môn VH THPT) 

Miễn 100% học 
phí nghề theo NĐ 
81/2021/NĐ-CP 

2 Quản trị 
bán hàng 5340119 

Tốt 
nghiệp 
THCS 

3 
năm 

Trung cấp nghề 
+ Văn hóa 
GDTX (hoặc 4 
môn VH THPT) 

Miễn 100% học 
phí nghề theo NĐ 
81/2021/NĐ-CP 

3 
CNTT 
(Ứng dụng 
phần mềm) 

5480202 
Tốt 
nghiệp 
THCS 

3 
năm 

Trung cấp nghề 
+ Văn hóa 

Miễn 100% học 
phí nghề theo NĐ 
81/2021/NĐ-CP 



 

STT 
Tên ngành 
nghề đào 
tạo 

Mã 
ngành 

Đối 
tượng 
tuyển 
sinh 

Thời 
gian 
đào 
tạo 

Chương trình 
đào tạo tích hợp 

Chính sách học 
phí nghề 

GDTX (hoặc 4 
môn VH THPT) 

4 
Công nghệ 
kỹ thuật ô 
tô 

5510202 
Tốt 
nghiệp 
THCS 

3 
năm 

Trung cấp nghề 
+ Văn hóa 
GDTX (hoặc 4 
môn VH THPT) 

Miễn 100% học 
phí nghề theo NĐ 
81/2021/NĐ-CP 

5 Chăm sóc 
sắc đẹp 5810404 

Tốt 
nghiệp 
THCS 

3 
năm 

Trung cấp nghề 
+ Văn hóa 
GDTX (hoặc 4 
môn VH THPT) 

Miễn 100% học 
phí nghề theo NĐ 
81/2021/NĐ-CP 

Tổng       

 

IV. Quy chế tuyển sinh  
1.​ Đối tượng tuyển sinh: 

o​ Trình độ Cao đẳng: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; người có 
bằng tốt nghiệp trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành khối lượng kiến thức 
văn hóa THPT. 

o​ Hệ Trung cấp 9+: Thí sinh đã tốt nghiệp THCS (hoặc tương đương) có nguyện 
vọng vừa học nghề vừa học văn hóa THPT. 

2.​ Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển (theo kết quả học tập ghi trong học bạ THPT/THCS 
hoặc kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024). 

3.​ Thời gian tuyển sinh: Tổ chức 07 đợt tuyển sinh và nhập học trong năm (từ 01/03/2024 
đến hết 30/11/2024). 

4.​ Chính sách ưu đãi và miễn giảm: Học sinh hệ Trung cấp 9+ được Nhà nước cấp bù 
100% học phí học nghề theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP; nhà trường hỗ trợ toàn bộ 
thủ tục xác nhận để phụ huynh nhận kinh phí hỗ trợ tại địa phương; Quỹ học bổng 
khuyến khích nhập học sớm trị giá 3.000.000 VNĐ/suất. 

 
  HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

TRẦN THỊ MỸ HẰNG 

 

 

 



 
 

 
 

 


